
 
 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN CHDCND TRIỀU TIÊN 
 

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ/Vị trí 

1 YUN Jong Su 3/1/1962 Trưởng đoàn 

2 KIM Chung Jin 2/1/1980 Lãnh đội 

3 KIM Yong Jun 19/7/1983 HLV trưởng 

4 JI Yun Nam 20/11/1976 Trợ lý HLV trưởng 

5 JON Chol 12/4/1982 Trợ lý HLV trưởng 

6 PAK Kyong Chol 4/1/1969 Trợ lý HLV trưởng 

7 HONG Myong Song 22/12/1964 Bác sĩ 

8 RI Song Chol 29/3/1972 Bác sĩ VLTL 

9 CHOE Chol Bom 10/3/1989 Kỹ thuật viên 

10 AN Myong Nam 14/5/1982 Kỹ thuật viên 

11 RI Song Il 1/1/1983 Cán bộ hậu cần 

12 RI Myong Guk 9/9/1986 Cầu thủ 

13 SIN Hyok 3/7/1992 Cầu thủ 

14 JANG Kuk Chol 16/2/1994 Cầu thủ 

15 RI Thong Il 20/11/1992 Cầu thủ 

16 AN Song Il 30/11/1992 Cầu thủ 

17 RI Chang Ho 4/1/1990 Cầu thủ 

18 SIM Hyon Jin 1/1/1991 Cầu thủ 

19 KIM Chol Bom 16/7/1994 Cầu thủ 

20 RI Un Chol 13/7/1995 Cầu thủ 

21 KIM Yong Il 6/7/1994 Cầu thủ 

22 KANG Kuk Chol 29/9/1999 Cầu thủ 

23 RI Kum Chol 9/12/1991 Cầu thủ 

24 RIM Kwang Hyok 5/8/1992 Cầu thủ 

25 JONG Il Gwan 30/10/1992 Cầu thủ 

26 RI Il Jin 20/8/1993 Cầu thủ 

27 RI Hyok Chol 27/1/1991 Cầu thủ 

28 KANG Ju Hyok 31/5/1997 Cầu thủ 

29 KIM Kyong Hun 11/8/1990 Cầu thủ 

30 PAK Kwang Ryong 27/9/1992 Cầu thủ 

31 CHOE Song Hyok 8/2/1998 Cầu thủ 

32 KIM Song Gi 23/10/1988 Cầu thủ 

33 RI Yong Jik 8/2/1991 Cầu thủ 

 


